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Máy Photo Đa Chức Năng
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Đại lý Máy Photocopy TNT xin trân trọng gửi đến Quý Khách bảng báo giá máy photo đa chức năng như sau:
	STT
	TÊN MÁY
	ĐƠN GIÁ (đ)
	BẢO HÀNH

	1
	Máy FujiFilm Apeos 2150 NDA Mới 100% ( SP bán chạy)
	18.000.000
	12 tháng hoặc 30.000 bản

	2
	Máy photo Ricoh M2701 (Mới 100%)
	39.500.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	3
	Máy photocopy Ricoh IM2702 ( mới 100%)
	56.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	4
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 3028A mới 100%
	60.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	5
	Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 2500 Mới 100%
	78.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản

	6
	Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 3500 mới 100%
	90.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản

	7
	Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 5000 mới 100%
	135.000.000
	12 tháng hoặc 120.000 bản

	8
	Máy photo Toshiba e-Studio 2329A mới 100%
	30.000.000
	chính hãng: 12 tháng hoặc 50.000 bản

	9
	Máy photo Toshiba e-Studio 3528A mới 100%
	80.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	10
	Máy photocopy Ricoh MP 2555 - Hàng trưng bày ( Sản phẩm bán chạy nhất)
	20.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	11
	Máy photocopy Fuji Xerox Apeosport 2560 mới 100%
	50.000.000
	bảo hành: 12 tháng hoặc 60.000 bản chụp

	12
	MÁY PHOTOCOPY HP LASERJET MFP M42625DN MỚI 100%
	30.000.000
	1 năm (theo số bản chụp)

	13
	MÁY PHOTOCOPY HP LASERJET MFP M436DN MỚI 100%
	19.000.000
	1 năm 

	14
	MÁY PHOTOCOPY HP LASERJET MFP M436NDA MỚI 100%
	25.000.000
	1 năm (theo số bản chụp)

	15
	Máy Photocopy Ricoh IM 6000 mới 100%
	180.000.000
	12 tháng hoặc 120.000 bản

	16
	Máy photocopy Ricoh IM 8000 Mới 100%
	385.000.000
	12 tháng hoặc 1000.000 ảnh

	17
	Máy photocopy Ricoh MP 2554SP ( Hàng trưng bày) SP bán chạy
	20.000.000
	24 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	18
	Máy Photocopy Ricoh MP 3055 mới 97%
	13.500.000
	24 tháng hoặc 50.000 bản chụp

	19
	Máy photocopy Ricoh MP 3555 Hàng trưng bày
	20.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	20
	Máy Photocopy Ricoh MP 5055 Hàng trưng bày mới 99%
	35.000.000
	24 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	21
	Máy Photocopy Ricoh MP 5055 mới 95%
	17.500.000
	24 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	22
	MÁY PHOTOCOPY SHARP BP- 20M31 MỚI 100%
	40.000.000
	12 tháng

	23
	Máy photocopy Sharp BP-50M55 mới 100%
	95.000.000
	theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	24
	Máy photocopy Sharp MX-M5051
	80.000.000
	12 tháng hoặc 200.000 bản

	25
	Máy photocopy Sharp MX-M5070
	35.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	26
	Máy photocopy Sharp MX-M6051
	110.000.000
	12 tháng hoặc 200.000 bản

	27
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 2528A mới 100%
	56.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản

	28
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 2829A mới 100%
	48.500.000
	chính hãng: 12 tháng hoặc 50.000 bản

	29
	Máy Photocopy Toshiba e-Studio 4528A mới 100% ( chương trình khuyến mại)
	90.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	30
	Máy photocopy đa chức năng đen trắng Fujifilm Apeos 2560 mới 100%
	54.000.000
	bảo hành: 12 tháng hoặc 60.000 bản chụp

	31
	Máy photocopy đa chức năng đen trắng Fujifilm Apeos 3060 mới 100%
	55.000.000
	12 tháng hoặc 60.000 bản chụp

	32
	Máy photocopy đa chức năng đen trắng Fujifilm Apeos 3560 mới 100%
	62.000.000
	12 tháng hoặc 60.000 bản chụp

	33
	Máy photocopy đa chức năng đen trắng Fujifilm Apeos 4570 mới 100%
	85.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	34
	Máy photocopy đa chức năng đen trắng Fujifilm Apeos 5570 mới 100%
	95.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	35
	Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 3000 mới 100%
	98.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản

	36
	Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 4000 Mới 100%
	120.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản

	37
	MÁY PHOTOCOPY ĐEN TRẮNG SHARP MX-M6051 _ HÀNG TRƯNG BÀY
	70.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	38
	Máy Photocopy Đen Trắng Toshiba e-Studio 5528A mới 100%
	180.000.000
	chính hãng 12 tháng hoặc 100,000 bản chụp.

	39
	Máy photocopy Sharp BP-30M35 mới 100%
	54.000.000
	theo tiêu chuẩn của hãng

	40
	Máy photocopy Konica Minolta bizhub 360i mới 100%
	58.000.000
	12 tháng hoặc 150.000 bản a4

	41
	Máy photo Ricoh IM 8000 - mới 95%
	60.000.000
	24 tháng hoặc 120.000 ảnh

	42
	MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH IM C2010 MỚI 100%
	98.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	43
	MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH IM C2510 MỚI 100%
	140.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	44
	MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH IM C3010 MỚI 100%
	195.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	45
	MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH IM C3510 MỚI 100%
	235.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 ảnh

	46
	Máy photocopy màu RICOH IM C4510 mới 100%
	300.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	47
	MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH IM C6010 MỚI 100%
	480.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản

	48
	Máy Photocopy Ricoh MP 3555 mới 97%
	13.500.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản

	49
	Máy photocopy Ricoh MP 7502 - Sản phẩm bán chạy
	38.000.000
	24 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	50
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 2518A - Mới 95%
	19.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản

	51
	Máy Photocopy đen trắng HP MFP M440N mới 100% - Máy in đa năng A3
	14.680.000
	12 tháng 

	52
	Máy Photocopy đen trắng HP MFP M440NDA mới 100% - Máy in đa năng A3
	19.880.000
	12 tháng 

	53
	Máy Photocopy Ricoh MP 5055SP ( Mới 100%)
	130.000.000
	12 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	54
	Máy photocopy Ricoh MP 6055SP ( Mới 100%)
	150.000.000
	12tháng hoặc 120.000 bản chụp

	55
	Máy Photocopy Ricoh MP4055SP ( Máy mới 100%)
	70.000.000
	12 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	56
	Máy photo Toshiba e-Studio 3518A - Hàng trưng bày
	30.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	57
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 3518A mới 97%
	17.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản

	58
	Máy photocopy Canon IR 2006N ( Hàng chính hãng Mới 100%)
	23.000.000
	12 tháng hoặc 40.000 bản chụp

	59
	Máy photocopy Canon iR 2725i mới 100%
	64.000.000
	12 tháng hoặc 60.000 bản

	60
	Máy photocopy Fujifilm Revoria Press E1100 mới 100%
	440.000.000
	840,000 trang hoặc 12 tháng

	61
	Máy photocopy Konica Minolta bizhub 300i mới 100%
	60.000.000
	12 tháng hoặc 150.000 bản a4.

	62
	Máy photocopy Konica Minolta bizhub 450i mới 100%
	80.000.000
	12 tháng hoặc 150.000 bản a4

	63
	Máy photocopy Canon IR 2625i - Hàng Chính hãng mới 100%
	39.800.000
	theo tiêu chuẩn của hãng canon

	64
	Máy photocopy Canon iR2530w - Hàng Chính hãng mới 100%
	50.500.000
	12 tháng hoặc 60.000

	65
	Máy photocopy Ricoh MP 6054 mới 95%
	15.500.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	66
	Máy photocopy Ricoh MP 5054 - Mới 97%
	15.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	67
	Máy photocopy Ricoh IM 2500 mới 95%
	25.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản

	68
	MÁY PHOTOCOPY FUJIFILM APEOS 7580 MỚI 100%
	350.000.000
	12 tháng (theo số bản chụp)

	69
	Máy Photocopy Canon IR-ADV DX 6765i mới 100%
	250.000.000
	12 tháng (theo số bản chụp)

	70
	Máy photocopy Canon iR2425 - Hàng Chính hãng mới 100%
	35.000.000
	12 tháng hoặc 40.000 bản chụp

	71
	Máy photocopy Canon iR2630i - Hàng chính hãng mới 100%
	72.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản chụp

	72
	Máy photocopy Canon iR2635i - Hàng chính hãng mới 100%
	73.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản chụp

	73
	Máy photocopy Canon iR2645i - Hàng chính hãng mới 100%
	80.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản chụp

	74
	Máy Photocopy FujiFilm Apeos 6580 mới 100%
	280.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 ảnh

	75
	Máy photocopy HP LaserJet Managed MFP E731DN mới 100%
	71.000.000
	12 tháng (theo số bản chụp)

	76
	Máy photocopy HP LaserJet Managed MFP E826DN mới 100%
	110.000.000
	12 tháng (theo số bản chụp)

	77
	Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5054SP _ Hàng trưng bày
	28.000.000
	24 tháng hoặc 120.000 bản chụp

	78
	Máy photocopy Ricoh MP 2014AD (Mới 100%)
	26.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	79
	Máy photocopy Ricoh MP 2553SP
	15.000.000
	24 tháng hoặc 50.000 bản chụp

	80
	Máy photocopy Ricoh MP 301SPF (A4) mới 95%
	7.500.000
	12 tháng hoặc 30.000 bản chụp

	81
	Máy photocopy Ricoh MP 3053 - Hàng trưng bày
	20.000.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	82
	Máy Photocopy Ricoh MP 3555 mới 97%
	13.500.000
	24 tháng hoặc 80.000 bản chụp

	83
	Máy photocopy Sharp BP-20M31 mới 100%
	40.000.000
	24 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	84
	Máy photocopy Sharp BP-50M45 mới 100%
	85.000.000
	theo tiêu chuẩn của hãng

	85
	MÁY PHOTOCOPY SHARP BP-50M65 MỚI 100%
	190.000.000
	12 tháng hoăc 200.000 ảnh

	86
	Máy photocopy Toshiba e-Studio 4518A mới 97% ( sản phẩm bán chạy)
	20.000.000
	12 tháng hoặc 50.000 bản

	87
	Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 225i
	25.000.000
	12 tháng hoặc 80.000 bản a4. kèm chân kê máy

	88
	Máy photocopy HP LaserJet MFP M72625DN mơi 100%
	40.000.000
	12 tháng 

	89
	MÁY PHOTOCOPY HP LASERJET MANAGED MFP E82560DN MỚI 100%
	190.000.000
	1 năm 

	90
	Máy photocopy Konica Minolta bizhub 367 mới 100%
	52.000.000
	12 tháng hoặc 150.000 bản a4

	91
	Máy photocopy Konica Minolta bizhub 558e - Mới 98%
	28.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	92
	Máy Photocopy Ricoh MP3055SP ( Mới 100%)
	60.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	93
	Máy photocopy Fuji Xerox Apeosport 4570
	82.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp

	94
	Máy photocopy Fuji Xerox Apeosport 5570 mới 100%
	92.000.000
	12 tháng hoặc 100.000 bản chụp



Ghi chú:
· Báo giá trên có giá trị đến 5/2/2025, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các phụ kiện có thể phát sinh như: Bộ đổi nguồn (400.000đ), ổ cắm, dây điện…
· Giá đã bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trong nội thành Hà Nội. Ngoài khu vực trên sẽ phát sinh chi phí tùy theo vị trí lắp đặt.
Giao hàng:
· Nội thành Hà Nội: trong vòng 1 ngày, trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng.
· Địa phương khác: phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng.
Bảo hành:
· Bảo hành bao gồm main, mạch điện tử. Không bảo hành vật tư tiêu hao.
· Sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật tại nơi sử dụng trong nội thành Hà nội, HCM từ 1-4 tiếng.
· Ngoài 2 khu vực trên, bảo hành tại nơi sử dụng sẽ phát sinh chi phí đi lại, từ 4-8 tiếng.
· Bảo trì miễn phí đổi với máy sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
· Cam kết cung cấp dịch vụ, linh kiện thay thế suốt vòng đời sản phẩm.
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi giao hàng.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TNT
Điện thoại: 024.7302 3638 / 0972 368 368
Email: info@dailymayphoto.vn
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